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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2019 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

  

 Thực hiện công văn số 1528/TCTDTT-VP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Tổng 

cục Thể dục thể thao về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 

2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo 

tổng kết công tác Thể dục thể thao (TDTT) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2020, cụ thể: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 
 

  I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT); sự phối hợp giúp đỡ có hiệu 

quả của các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị địa phương trong tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động của ngành trong 

năm 2019. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng 

tác viên, trọng tài các cấp đã luôn an tâm công tác, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng được phát triển rộng rãi trong mọi đối tượng 

và địa bàn dân cư, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

công tác xã hội hóa TDTT được quan tâm triển khai thực hiện có tác động tích cực. Bên 

cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những khó khăn nhất định: cơ sở vật chất, 

trang thiết bị chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển TDTT trên toàn tỉnh. Sự quan tâm, đầu 

tư của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước cho hoạt động TDTT 

còn hạn chế. Bên cạnh đó kinh phí nhà nước đầu tư cho sự nghiệp phát triển TDTT của 

tỉnh chưa cao, chưa đáp ứng với sự phát triển phong trào TDTT trên toàn quốc trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:  

 1. Công tác quản lý Nhà nước về thể dục thể thao: 

- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các Ngành, phòng Văn hoá và Thông tin, các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết 08/NQ-TW của 

Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT 

đến năm 2020; chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020; cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; Đề án tổng thể phát triển 

thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; triển khai Đề án quy hoạch phát 

triển TDTT tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 

 - Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn vận động đưa việc tập luyện TDTT trở thành 

thói quen hàng ngày của mọi người dân đặc biệt phát triển các môn thể thao truyền thống 



dân tộc nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh; hướng dẫn kiểm tra việc công 

nhận gia đình thể thao trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, 

lực lượng vũ trang, thể thao trong trường học nhằm phát triển đồng bộ với phong trào 

TDTT quần chúng ở xã, phường, thị trấn đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và vui chơi, 

giải trí cho hầu hết các đối tượng; 

 - Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh công bố bãi bỏ thủ tục hành chính 

không còn hiệu lực thi hành và công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể 

thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các Thông tư quy định về điều kiện hoạt 

động của cơ sở tổ chức kinh doanh, hoạt động dịch vụ TDTT trên địa bàn tỉnh và các 

Thông tư mới ban hành; 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các điều kiện kinh doanh hoạt động 

của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh hoạt động 

TDTT trên địa bàn toàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh 

nghiệp kinh doanh hoạt động TDTT theo quy định của pháp luật;  

- Phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp 

ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về TDTT; tham gia thẩm định các dự án đầu 

tư, phát triển liên quan đến TDTT; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về TDTT theo quy định của pháp luật; 

giải quyết các hồ sơ, công việc về tổ chức tư vấn, thẩm định các dự án xây dựng công 

trình, kế hoạch, đề án phát triển TDTT trên địa bàn; 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải 

trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn 

tỉnh;  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT với các Hội, Liên đoàn thể thao 

của tỉnh, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TDTT đáp ứng nhu cầu tập luyện 

TDTT của các tầng lớp nhân dân;  

 2. Một số chỉ tiêu cơ bản đã đạt được: 

2.1. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên: 32,5%  

2.2. Số hộ gia đình tập luyện thể thao thường xuyên: 24,7% 

2.3. Số giải thể thao cấp tỉnh tổ chức: 14 giải  

2.4. Tổng số giải tham gia thi đấu khu vực, toàn quốc: 28 giải 

2.5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: 03 lớp 

2.6. Đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia: 05 giải 

3. Về Thể dục thể thao quần chúng: 

3.1. Công tác phối hợp, giúp đỡ các cơ quan, ban ngành: 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ thi 

đấu và cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp các ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt 

động TDTT, cụ thể: 



 + Phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức Lễ phát động "Ngày chạy Olympic 

vì sức khoẻ toàn dân và Lễ phát động "Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối 

nước trẻ em năm 2019" 

 + Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội thao Người cao 

tuổi lần thứ VI năm 2019; 

 + Phối hợp Báo Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn tổ chức thành công 

giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2019; 

 + Phối hợp Liên đoàn Quần vợt tổ chức giải Quần vợt các câu lạc bộ năm 2019; 

 + Phối hợp Liên đoàn Cầu lông tổ chức giải Cầu lông các câu lạc bộ năm 2019; 

 + Phối hợp với các Hội võ thuật tổ chức các giải vô địch và giải trẻ các môn võ năm 

2019; 

 + Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh  Gia Lai lần 

thứ X năm 2019 .  

  3.2. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh: 

- Tổ chức thành công 14 giải thể thao cấp tỉnh (Hội thao ngành, Hội thi DTTS,  giải 

Bóng đá TN-NĐ, Bóng đá mini;giải Karartedo các CLB, Vovinam các CLB, Võ cổ truyền 

các CLB, Taekwondo các CLB; giải Cầu lông các CLb;  giải Bóng bàn các CLB; giải 

Billard Snooker các CLB; giải Quần vợt các CLB; giải Việt dã Báo Gia Lai và Hội thao 

Người cao tuổi).  

 3.3. Đăng cai tổ chức các giải thể thao khu vực và toàn quốc: 

- Phối hợp với Tổng cục TDTT đăng cai tổ chức thành công 05 giải thể thao: Giải 

Võ thuật cổ truyền mở rộng khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Giải Vô địch Vovinam 

các đội mạnh toàn quốc lần thứ X; Giải Vô địch trẻ toàn quốc môn KickBoxing; giải Vô 

địch Taekwondo các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc và giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc 

toàn quốc năm 2019. 

- Phối hợp với Báo Thanh niên, Câu lạc bộ bóng đá HAGL đăng cai tổ chức thành 

công vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá U21 Quốc gia Thanh niên năm 2019; 

- Phối hợp Câu lạc bộ bóng đá HAGL đăng cai tổ chức thành công giải bóng đá 

quốc gia: Giải Vô địch quốc gia; Giải Cúp quốc gia; Vòng loại giải U15, U17, U19;   

 + Phối hợp với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Giải 

Đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TPHCM năm 2019 (Chặng đua đi qua tỉnh Gia Lai);

 + Phối hợp Bộ Công an tổ chức môn Cầu lông và Cờ tướng trong chương trình Đại 

hội Khoẻ "Vì an ninh tổ quốc" lần thứ VIII năm 2020; 

 + Phối hợp với Liên đoàn Bóng đá TPHCM tổ chức vòng loại giải bóng đá giải 

bóng đá Thiếu niên U13 Yamaha Cúp năm 2019. 

 3.4. Thành lập đoàn cán bộ, vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao 

Quần chúng và giải thể thao thành tích cao khu vực và toàn quốc. 

- Thành lập Đoàn cán bộ, VĐV tham gia 08 giải thể thao quần chúng khu vực và 

toàn quốc đạt 13HCV, 21 HCB và 27 HCĐ; 

- Thành lập Đoàn cán bộ, VĐV tham gia 20 giải thể thao thành tích khu vực và toàn 

quốc đạt 16HCV, 16 HCB và 38 HCĐ. 



 4. Về xã hội hóa thể dục thể thao: 

   4.1. Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai: 

 - Đội tuyển bóng đá CLB Hoàng Anh Gia Lai tham gia giải Vô địch Quốc gia 2019 

và giải Cup Quốc gia năm 2019; 

  - Đội tuyển bóng đá U15, U17, U21 CLB Hoàng Anh Gia Lai tham gia giải U15, 

U17, U21 Quốc gia năm 2019; 

 - Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức vòng loại các giải 

bóng đá U15, U17, U19, U21 và Vòng chung kết giải bóng đá U21 Thanh Niên toàn quốc 

năm 2019.    

 4.2. Các cá nhân, tổ chức khác: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đầu tư 

nhiều cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ nhiều môn thể thao (hồ bơi, sân bóng đá mini, sân 

cầu lông, điểm chơi billiards ...) và tổ chức nhiều giải thể thao, nhiều hoạt động TDTT thu 

hút nhiều người tham gia.    

5. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên về thể dục 

thể thao: 

  - Trong năm, đã cử hơn 08 lượt cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, 

trọng tài tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (bao gồm các lớp Bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về TDTT quần chúng, kiến thức thể dục thể thao, bồi 

dưỡng huấn luyện viên các môn thể thao; Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận huấn luyện 

viên; huấn luyện viên chính, bồi dưỡng trọng tài, giám sát, giám định các giải thể thao 

Quốc gia..) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và các Liên 

đoàn, Hiệp hội thể thao Trung ương tổ chức. 

- Phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

môn Quần vợt năm 2019, tham gia có 35 học viên; 

- Phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ và trọng tài môn Bóng đá, tham gia có 44 học viên; 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hướng 

dẫn viên Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019, tham gia 92 

học viên. 

6. Một số công tác khác: 

- Phối hợp với các Hội Võ thuật của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức thi nâng cấp, thăng đẳng cho các võ sinh của các bộ môn võ: 

Taekwondo, Karatedo, Vovinam, Võ cổ truyền; 

  - Tham mưu văn bản chỉ đạo các Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, 

thị xã, thành phố và Trung tâm HLĐT&TĐTT tỉnh, các Hội liên đoàn thể thao tỉnh và 

Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai về việc tổ chức các hoạt động TDTT chào 

mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Ngành TDTT Việt Nam (27/3/1946-27/3/2019); 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 1. Ưu điểm: 

Có thể nói, trong năm qua phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân từ 

thành thị đến nông thôn đã có bước phát triển mạnh mẽ, người dân đã coi việc tập luyện thể 

dục thể thao là một nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, số môn thể thao 



đựơc tập luyện thường xuyên đó là: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, bóng bàn, cờ 

tướng, các môn võ thuật, thể dục dưỡng sinh, đi bộ, thể dục thẩm mỹ, Thể dục - thể hình, 

các môn thể thao dân tộc…. 

  Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ngành, 

đoàn thể, trong đó đặc biệt là với ngành Công an, Giáo dục - Đào tạo , Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Gia Lai, Bộ chỉ huy Quân sự, các Hội thể 

thao cấp tỉnh như: Võ thuật Cổ truyền, Vovinam, Karatedo, Taekwondo, Liên đoàn Quần 

vợt, Liên đoàn Cầu lông, Liên đoàn Bóng bàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự 

nghiệp phát triển TDTT của tỉnh nhà. 

  Thể dục thể thao quần chúng đã có những bước phát triển đáng khích lệ, với sự gia 

tăng số người tập TDTT thường xuyên năm sau cao hơn năm trước, các hình thức tập 

luyện đa dạng và phong phú. Các hoạt động TDTT quần chúng gắn với các ngày kỷ niệm 

lớn của đất nước, của ngành trở thành truyền thống có sức thu hút hấp dẫn các đối tượng 

(người cao tuổi, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, 

người dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt) tham gia tập 

luyện, thi đấu, biểu diễn tạo không khí vui tươi lành mạnh, làm phong phú đời sống văn 

hóa tinh thần trong nhân dân. 

 Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức các giải thể thao quần chúng trong đó có sự đóng 

góp của công tác xã hội hóa TDTT, thông qua nguồn tài trợ, đầu tư đúng tầm về con 

người, cơ sở vật chất và kinh phí của các tổ chức, cá nhân tạo cơ sở cho công tác tổ chức 

thi đấu các giải thể thao thành công và các đội tuyển thể thao thi đấu khởi sắc hơn. 

 Nhìn chung, các cấp Ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cùng 

đông đảo người dân đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí vai trò của TDTT trong việc nâng 

cao sức khỏe toàn dân, giáo dục hình thành con người mới. Từ đó có sự quan tâm hơn và 

tạo điều kiện cho các hoạt động thể dục thể thao phát triển, góp phần làm phong phú đời 

sống văn hóa tinh thần, giữ gìn và ổn định an ninh, chính trị - xã hội ở các địa phương trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

  2. Tồn tại, hạn chế: 

 - Phong trào TDTT quần chúng phát triển chưa đều, chất lượng chưa cao, đặc biệt ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sân bãi tập luyện TDTT và đội ngũ 

hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT cơ sở còn thiếu; số người tập luyện TDTT tăng 

nhưng không đồng đều so với các vùng dân cư. 

 - Ngân sách của tỉnh đầu tư kinh phí cho thể thao thành tích cao còn hạn chế. Cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu còn thiếu, không đảm bảo cho quá trình 

huấn luyện và đào tạo vận động viên như: Sân bãi, dụng cụ tập luyện, nơi sinh hoạt ăn ở, 

chế độ dinh dưỡng. 

 3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

 - Đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho thể thao nhìn chung còn thấp, 

chưa tương xứng với vị trí của công tác thể dục thể thao như là một bộ phận của chính 

sách xã hội, chăm lo phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. 

 - Cơ sở vật chất của ngành từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt ở xã, phường, thị trấn, vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. 



  - Đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên TDTT còn thiếu và yếu chưa đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ đề ra. 

 - Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, đặc biệt là tuyên truyền về các chính sách 

khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước đầu tư tài trợ để 

phát triển sự nghiệp TDTT, đồng thời công tác xã hội hóa TDTT để vận động các tổ chức, 

cá nhân tham gia chưa sâu rộng cho nên sự phát triển TDTT của tỉnh nhà còn nhiều hạn 

chế... 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

 1. Mục tiêu chung: 

  Năm 2020, là năm thứ mười thực hiện chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020 

của Chính phủ, năm thứ chín triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 

12 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát 

triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020. Năm 2020 cũng năm thứ tư thực hiện kế hoạch 

trung hạn 5 năm (2017-2021); tiếp tục triển khai Đề án quy hoạch phát triển TDTT tỉnh 

Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp 

tục triển khai các chương trình, kế hoạch của cấp Bộ, Ngành Trung ương nhằm tiếp tục 

duy trì và phát triển TDTT trong những năm tới; tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước 

về TDTT và hưởng ứng năm thứ chín thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’ giai đoạn 2012-2020 gắn liền với cuộc vận động “ Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời triển khai chương trình hành 

động nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, các nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Tổng cục TDTT và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đồng thời tập trung thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

2.1. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên: 33%  

2.2. Số hộ gia đình tập luyện thể thao thường xuyên: 25% 

2.3. Số giải thể thao cấp tỉnh tổ chức: 15 giải. 

2.4. Tổng số giải tham gia thi đấu khu vực, toàn quốc: 28 giải. 

2.5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: 03 lớp. 

2.6. Đăng cai tổ chức khu vực và toàn quốc: 05 giải. 

3. Nhiệm vụ: 

3.1. Công tác quản lý Nhà nước về thể dục thể thao. 

 - Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các Ngành, phòng Văn hoá và Thông tin, các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết 08/NQ-TW của 

Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT 

đến năm 2020; chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020; cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; Đề án tổng thể phát triển 

thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; tiếp tục triển khai Đề án quy hoạch 

phát triển TDTT tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 



 - Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn vận động đưa việc tập luyện TDTT trở thành 

thói quen hàng ngày của mọi người dân đặc biệt phát triển các môn thể thao truyền thống 

dân tộc nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh; hướng dẫn kiểm tra việc công 

nhận gia đình thể thao trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, 

lực lượng vũ trang, thể thao trong trường học nhằm phát triển đồng bộ với phong trào 

TDTT quần chúng ở xã, phường, thị trấn đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và vui chơi, 

giải trí cho hầu hết các đối tượng; 

 - Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh công bố bãi bỏ thủ tục hành chính 

không còn hiệu lực thi hành và công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện tốt các Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở 

tổ chức kinh doanh, hoạt động dịch vụ TDTT trên địa bàn tỉnh; 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các điều kiện kinh doanh hoạt động 

của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh hoạt động 

TDTT trên địa bàn toàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh 

nghiệp kinh doanh hoạt động TDTT theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo 

quy định của pháp luật;  

- Phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp 

ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về TDTT; tham gia thẩm định các dự án đầu 

tư, phát triển liên quan đến TDTT; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về TDTT theo quy định của pháp luật; 

giải quyết các hồ sơ, công việc về tổ chức tư vấn, thẩm định các dự án xây dựng công 

trình, kế hoạch, đề án phát triển TDTT trên địa bàn; 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải 

trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn 

tỉnh;  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT với các Hội, Liên đoàn thể thao 

của tỉnh, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TDTT đáp ứng nhu cầu tập luyện 

TDTT của các tầng lớp nhân dân;  

3.2. Phối hợp, giúp đỡ các ngành tổ chức hội thao, các giải thể thao phong trào. 

  - Giúp các Sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức các 

giải thể thao, Hội thao phong trào; 

 - Phối hợp Báo Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn tổ chức giải Việt dã 

Báo Gia Lai năm 2020; 

 - Phối hợp Liên đoàn Quần vợt tổ chức giải Quần vợt các câu lạc bộ năm 2020; 

 - Phối hợp Liên đoàn Cầu lông tổ chức giải Cầu lông các câu lạc bộ năm 2020; 

 - Phối hợp Liên đoàn Bóng bàn tổ chức giải Bóng bàn các câu lạc bộ năm 2020; 

 - Phối hợp với các Hội võ thuật tổ chức các giải vô địch và giải trẻ các môn võ năm 

2020. 

 3.3. Tham mưu tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh. 

 - Hội thao ngành; 

- Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh; 



- Hội thao Người cao tuổi; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Bóng bàn; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Karatedo; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Vovinam; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Taewondo; 

 - Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng; 

- Giải Vô địch bóng đá mini ; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Billiards Snooker; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Cầu lông; 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Quần vợt; 

- Giải Việt dã Báo Gia Lai; 

- Giải Bơi các câu lạc bộ. 

3.4. Đăng cai tổ chức các giải thể thao khu vực, toàn quốc: 

- Giải Việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong; 

- Giải Vô địch Trẻ quốc gia môn Karatedo; 

- Giải Vô địch Trẻ quốc gia môn Wushu; 

- Giải Quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc; 

- Giải Cúp các CLB Võ cổ truyền toàn quốc; 

- Đăng cai tổ chức các giải bóng đá: Vleague, Cup quốc gia, U15, U17, U19, U21 

Báo Thanh Niên (vòng loại); 

3.5. Tham mưu thành lập đoàn VĐV tham gia các giải thể thao Quần chúng khu 

vực và toàn quốc. 

  - Giải Thể thao Người khuyết tật toàn quốc; 

 - Giải Vô địch Đẩy gậy – Kéo co toàn quốc; 

 - Giải Trẻ và Thiếu niên Võ thuật Cổ truyền toàn quốc; 

 - Giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc; 

 - Giải Cúp Võ thuật Cổ truyền toàn quốc; 

 - Giải Võ cổ truyền học sinh toàn quốc; 

 - Giải Vô địch võ thuật cổ truyền toàn quốc 

 - Giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc. 

 3.6. Tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên, 

Trọng tài các môn thể thao. 

 - Lớp bồi dưỡng phổ cập bơi, cứu đuối dành cho giáo viên TDTT cấp Tiểu học, 

THCS và cán bộ TDTT cơ sở; 

 - Lớp bồi dưỡng chuyên môn cho HLV, HDV môn Dưỡng Sinh; 

 - Lớp bồi dưỡng chuyên môn cho HLV, HDV môn Bóng chuyền. 

3.7. Một số công tác khác. 

- Tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020"; 

 - Tổ chức Lễ phát động Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em 

năm 2020;  

 - Phối hợp với các Hội Võ thuật giám sát các kỳ thi nâng cấp và tổ chức thi thăng 

đẳng các bộ môn Võ thuật của tỉnh; 



 - Phối hợp Trung tâm HL và TĐTDTT tỉnh, các Liên đoàn, hội thể thao tỉnh đề xuất 

cử cán bộ, công chức, viên chức, HLV, Trọng tài tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn TDTT do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể 

thao và các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Quốc gia tổ chức. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

 - Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc 

tập luyện TDTT đến với mọi người dân, làm cho mỗi người dân tự ý thức tinh thần tự giác 

tích cực trong việc tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; phổ biến Luật TDTT và các 

văn bản quy phạm pháp luật về TDTT; 

 - Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác 

TDTT trên địa bàn tỉnh; 

 - Đổi mới và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TDTT, khuyến khích, kêu 

gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ và đóng 

góp kinh phí cho sự nghiệp phát triển TDTT tỉnh nhà;  

 - Phân công cán bộ chuyên viên phụ trách thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm 

tra, đôn đốc, nhắc nhở các Liên đoàn, Hội thể thao của tỉnh; 

 - Đi sâu, đi sát cơ sở nghiên cứu tìm biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ việc củng cố và 

tăng cường xây dựng hệ thống thiết chế về Văn hóa – Thể thao cơ sở, phổ biến xây dựng 

các Câu lạc bộ TDTT cơ sở, mô hình điểm về phát triển TDTT quần chúng đối với từng 

vùng, từng cơ sở có mức độ phát triển kinh tế xã hội khác nhau; 

 - Thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ công chức và nội quy, quy chế cơ quan. Nâng 

cao nhận thức về chính trị tư tưởng, học tập nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp 

ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới; 

 Trên đây là báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai./.  

 
Nơi nhận:               KT. GIÁM ĐỐC 

- Tổng cục TDTT;                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

 

 

            Nguyễn Đức Hoàng  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIỂN MẪU 01: THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO TDTT QUẦN CHÚNG 

 

TT Nội dung 

Chỉ số năm 

liền trước 

năm đánh 

giá 

Chỉ số 

năm đánh 

giá 

Chỉ số 

phấn đấu 

năm đánh 

giá 

Tỷ lệ so sánh  

(a) (b) © (d) (đ) 
(e) =  

 (d) – (c) 

(g)=  

(d): (đ) x 

100% 

I 
Người tập luyện thể dục, thể 

thao thường xuyên 

          

1.1 Tổng số dân trên địa bàn 1.499.123 1.772.770 1.900.000 273.647 93% 

1.2 
Tổng số người tập luyện thể dục, 

thể thao thường xuyên 
479.782 576.070 625.000 96.288 92% 

1.3 

Tỷ lệ % = (Tổng số người tập 

luyện thể dục, thể thao thường 

xuyên/ tổng số dân trên địa bàn) x 

100 % 

32,00% 32,50% 32,89% 0,49% 99% 

II Số gia đình thể thao 
     

2.1 Tổng số hộ gia đình trên địa bàn 329.102 369.605 400.000 40.503 92% 

2.2 Tổng số gia đình thể thao 80.196 91.285 100.000 11.089 91% 

2.3 

Tỷ lệ % = (Tổng số gia đình thể 

thao / tổng số hộ gia đình trên địa 

bàn) x 100 % 

24,37% 24,70% 25,00% 0,33% 99% 

III 
Số cộng tác viên thể dục, thể 

thao      

3.1 

Tổng số lượng cộng tác viên thể 

dục, thể thao  thực hiện nhiệm vụ 

được giao 

824 867 870 43 100% 

3.2 

Tỷ lệ % = (Tổng số cộng tác viên 

thể dục, thể thao thường xuyên/ 

tổng số dân trên địa bàn) x 100 % 

0,05% 0,05% 0,05% 0,02% 107% 

IV Số câu lạc bộ thể thao 
     



4.1 
Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở 

ở khu dân cư; 
170 245 250 75 98% 

4.2 
Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở 

ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 
40 79 80 39 99% 

4.3 
Tổng số cơ sở kinh doanh hoạt 

động thể thao trên địa bàn.  
180 204 210 24 97% 

4.4 

Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở 

và cơ sở kinh doanh hoạt động thể 

thao trên địa bàn (tổng các mục 

4.1; 4.2 và 4.3)  

390 528 540 138 98% 

V Số công trình thể thao 
     

5.1 

Tổng số nhà tập luyện, nhà thi 

đấu thể thao (tổng các mục 5.1.1 

và 5.1.2) 

106 114 118 8 97% 

5.1.1 
Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể 

thao đa năng 
63 68 70 5 97% 

5.1.2 
Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể 

thao đơn môn 
43 46 49 3 94% 

5.2 
Tổng số bể bơi  (tổng các mục 

5.2.1; 5.2.2 và 5.2.3) 
42 60 72 18 83% 

5.2.1 
Tổng số bể bơi có chiều dài 50 

mét 
2 4 6 2 67% 

5.2.2 
Tổng số bể bơi có chiều dài 

25mét  
24 24 26 0 92% 

5.2.3 Tổng số các loại bể bơi khác 16 32 40 16 80% 

5.3 

Tổng số sân tập luyện, thi đấu thể 

thao ngoài trời (tổng các mục 

5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 

5.3.6; 5.3.7 và 5.3.8) 

1791 1975 2.460 184 80% 

5.3.1 Tổng số sân vận động có khán đài 10 13 14 3 93% 

5.3.2 
Tổng số sân vận động không khán 

đài 
283 294 300 11 98% 

5.3.3 Tổng số sân bóng đá mi ni  234 234 240 0 98% 



5.3.4 Tổng số sân bóng chuyền 955 1.039 1.500 84 69% 

5.3.5 Tổng số sân bóng rổ 5 5 6 0 83% 

5.3.6 Tổng số sân cầu lông 195 196 200 1 98% 

5.3.7 Tổng số sân quần vợt 52 57 60 5 95% 

5.3.8 
Tổng số các loại sân tập luyện, thi 

đấu thể thao khác 
57 137 140 80 98% 

5.4 

Tổng số công trình thể thao đang 

sử dụng cho hoạt động thể dục, 

thể thao trên địa bàn (tổng các 

mục 5.1; 5.2 và 5.3) 

1939 2149 2650 210 81% 

VI 
Số giải thể thao tổ chức trong 

năm:      

6.1 

Tổng số giải thể thao quần chúng 

do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định tổ chức 

311 328 330 17 99% 

6.2 

Tổng số giải thể thao quần chúng 

do Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định tổ chức 

90 104 110 14 95% 

6.3 

Tổng số giải thể thao quần chúng 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định tổ chức 

24 25 25 1 100% 

6.4 

Tổng số giải thể thao quần chúng 

do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học, đơn vị lực lượng vũ 

trang và các tổ chức khác tổ chức 

110 117 120 7 98% 

6.5 

Tổng số giải thể thao quần chúng 

được tổ chức trên địa bàn (tổng 

các mục 6.1; 6.2; 6.3 và 6.4) 

535 574 585 39 98% 

 

     

Người lập biểu 

 
Gia Lai, ngày .......tháng .......năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

  



 

Biểu số: 4105.N/TDTT-

SVHTTDL 
Ban hành theo Thông tư số 

04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 

tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN, 

TRỌNG TÀI, HUẤN LUYỆN VIÊN 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

Đơn vị tính: Người 

STT Tên môn Mã số 

Vận động viên Trọng tài Huấn luyện viên 

Tổng số (tính từ 

năng khiếu lên) 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nữ 

TW Quản 

lý 
Kiện 

tướng 
Cấp I 

Nữ 

Cấp  

Quốc 

 gia 

Cấp  

Quốc  

tế 

Nữ 
TW q

uản lý 
HLV 

chính 
HLV cao 

cấp 
Tổng 

số 
Số 

nữ 
Tổng 

số 
Số 

nữ 
Tổng 

số 
Số 

nữ 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Cả tỉnh                                     

1 Bắn cung 1                                   

2 Bắn súng 2                                   

3 Bi a 3                                   

4 Bi sắt 4                                   

5 Bơi 5                                   

6 Bóng bàn 6                                   

7 Bóng 

chuyền 
7                                   

8 Bóng đá 8 
    

25 

 
73 

   
09 

      
9 Bóng rổ 9                                   

10 Cầu lông 10           01       

11 Cầu mây 11                                   

12 Cờ tướng 12                                   

13 Cờ vua 13                                   

14 Điền kinh 14 14 07           03   01  

15 Đua 

thuyền 
15                                   

16 Judo 16                                   



17 Karate 17 12 07 02 01     02 01 02   02   02         

18 Lặn 18                                   

19 Quần vợt 19           01       

20 Silat 20                                   

21 Taekwon

do 
21 11 07       02  02  02     

22 Thể dục 22                                   

23 Vật 23                                   

24 Vovinam 24 11 04       01 01   02 01    

25 Wushu 25 12 08 01          02 01    

26 Xe đạp 26                                   

27 Boxing 27 11 03   02 02 02  02 01 02       

28  Kick 

Boxing 
28 11 03   02 02 02  02 01 02       

 

Người lập biểu 

 

 

Gia Lai ngày ....... tháng ........ năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số: 4106.N/TDTT-SVHTTDL 
Ban hành theo Thông tư số 

04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 

tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

SỐ GIẢI THỂ THAO TỔ 

CHỨC TẠI VIỆT NAM 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL  tỉnh Gia Lai 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

STT Tên môn 

Số giải thể thao đăng cai tổ chức 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Quốc tế Quốc gia Cấp tỉnh Cấp huyện cấp xã 

Giải  

chính  

thức 

Giải 

mở 

 rộng 

Tổng số 

người  

tham gia 

Giải thành

 tích cao 

Giải TDT

T quần  

chúng 

Tổng số 

người 

tham gia 

Giải 

 thành  

tích cao 

Giải TD

TT quần 

chúng 

Tổng số  

người  

tham gia 

Giải thể 

thao tổ  

chức 

Tổng số 

người 

tham gia 

Giải thể 

thao tổ 

 chức 

Tổng 

số 

người 

tham 

gia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Cả tỉnh:                             

1 Bắn cung                             

2 Bắn súng                             

3 Bi a                             

4 Bi sắt                             

5 Bơi           01 100   

6 Bóng bàn     01  100  02 158 04 793   

7 Bóng 

chuyền 
        01 92 21 2,991   

8 Bóng đá         03 430 15 2,763   

9 Bóng rổ                             

10 Cầu lông         02 160 05 317   

11 Cầu mây                             

12 Cờ tướng                             

13 Cờ vua                             

14 Điền kinh               

15 Đua 

thuyền 
                            

16 Judo                             

17 Karate         01 350     



18 Lặn                             

19 Quần vợt         01 135 02 493   

20 Silat                             

21 Taekwon

do 
    01  800  01 280     

22 Thể dục                             

23 Vật                             

24 Vovinam     01  500  01 210     

25 Wushu                             

26 Xe đạp                             

27 Boxing                             

28 Kick 

boxing 
    01  350        

29  Võ cổ 

truyền 
    01  150   01 170 01 60  

30  Bida          01 90 01 76  

31 Bắn nở          01 80 06 300  

32 Đẩy gậy          01 60 05 296  

33 Cà kheo          01 50    

34 Kéo co          1 250 06 432  

35 Việt dã          01 650 05 762  

  

Người lập biểu 

 

Gia Lai ngày ....... tháng ........ năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 

 

  

 

 

 

 

 



Biểu số: 4108.N/TDTT-SVHTTDL 
Ban hành theo Thông tư số 

04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 

tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

SỐ HUY CHƯƠNG THI ĐẤU 

QUỐC GIA 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

TT Tên môn 

Số huy chương quốc gia 

Tổng số 

Trong đó 

Giải thể thao thành tích cao 

Giải thể thao quần chúng 

Giải vô địch Giải vô địch trẻ Cúp Câu lạc bộ 

Tổng  

số 

Chia ra 

Tổng số 

Chia ra Tổng 

 số 

Chia ra 

Tổng số 

Chia ra 

Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Chia theo môn                                 

1 Bắn cung 1                               

2 Bắn súng 2                               

3 Bi a 3                               

4 Bi sắt 4                               

5 Bơi 5                               

6 Bóng bàn 6                 01  01 

7 Bóng chuyền 7                            

8 Bóng đá 8                 01         01     

9 Bóng rổ 9                               

10 Cầu lông 10                 03 01 02 

11 Cầu mây 11                               

12 Cờ tướng 12                               

13 Cờ vua 13                               

14 Điền kinh 14                 11 02 09 

15 Đua thuyền 15                               

16 Judo 16                               

17 Karate 17         05 01 02 02 03 01 01 01       

18 Lặn 18                               



19 Quần vợt 19             

 

  

20 Silat 20                               

21 Taekwondo 21     08 04 02 02 06 03  02    

22 Thể dục 22                               

23 Vật 23                

24 Vovinam 24     02  02  08 01  07    

25 Wushu 25     03   03        

26 Xe đạp 26                               

27 Kick boxing 27 03  01 02 13 02 05 06 02  02     

28  Boxing 28     02   02     

 

  

29 Võ cổ truyền 29                13 03 10 

30  Cử tạ 30                 02 02  

 31  Kéo co 31                 06         01 04 01 

32  Đẩy gậy 32                 07 05 03 

33  Bắn nở 33                06       01 05  

34 Cà kheo 34                06       06   

  

Người lập biểu 

 

Gia Lai ngày ....... tháng ........ năm 2019 

 Thủ trưởng đơn vị 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số: 4112.N/TDTT-SVHTTDL 
Ban hành theo Thông tư số 

04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 

tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

   CHI CHO HOẠT ĐỘNG SỰ 

NGHIỆP THỂ DỤC, THỂ 

THAO 

Năm 20 ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai. 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao 

Tổng số 

Trong đó: 

Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước 

Tổng số 
Chi thường 

xuyên 

Chi đầu tư 

xây dựng cơ 

bản 
Tổng số 

Chi thường 

xuyên 

Chi đầu tư 

xây dựng 

cơ bản 
Tổng số 

Chi thường 

xuyên 

Chi đầu tư 

xây dựng cơ 

bản 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.806    7.006 7.006  800 800  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Gia Lai  ngày ...... tháng ........ năm 2019 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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